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TƯỚNG ĐÁ - CỚ ĐỊA LÝ

Các mục từ: 1. Tướng đá và môi trư ờ ng trầm  tích; 2. Đ ịa tầng dãy; 3. Bồn trầm  tích; 4. c ổ  địa lý.

Tướng đá và môi trường trầm tích
Trần N gh i. Khoa Đ ịa  chất,

Trường Đ ại học Khoa học Tự nhiên (Đ H Q G H N ).

Giới thiệu

Tướng đá và môi trường trầm tích có nội hàm 
khác nhau. Theo R ukh in  và Teodorovich (I960, 1969), 
tướng đá là tông hợp điều kiện sinh thành và thành 
phần trầm tích (vô cơ và hữu cơ). 'T ư ớ n g  đá là những 
trầm tích được thành tạo trong một v ị trí nhât định có 
cùng điều kiện địa lý tự nhiên khác với vùn g  lân cận". 
Tướng đá gốm hai thành phần -  trầm tích và môi 
trường. V ì vậy tên gọi tướng đá phải đầy đu ca hai 
thành phẩn đó.

M ôi trường trầm tích là không gian tích tụ vật 
liệu, được đặc trưng bởi các yếu tố hóa lý  của môi 
trường như độ m uối, độ p H , Eh, nhiệt độ, ch ế  độ 
thủy động lực của môi trường. C ác yếu tố  hóa lý của 
môi trường nước quyết địn h  quá trình vận chuyến, 
phân dị và lắng đọng trầm tích.

Trong tiếng Việt, tướng đá được viết tắt là tướng 
có đ ịn h  ngữ  về địa chất đ i kèm, v í dụ -  tướng trầm 
tích, tướng biến chât thay v ì tướng đá trầm tích, 
tướng đá biến chất; hoặc tướng bùn T rù n g  lỗ 
(Foram inifera) biển nông, v.v...

Tư ớng đá và Môi trư ờ ng trầm  tích  

Tướng đá

- Thuật ngừ "tướng đá" (facies) lần đầu tiên đã 
được N. Steno đưa vào trong văn liệu  địa chât 
năm 1669. A. G ressly đà địn h  nghĩa (1840): "tướng 
đá là các trầm tích cùng tuối n h un g  được thành tạo ở 
nhừng nơi khác nhau trên vỏ  T rái Đất".

- Trong những thời kỳ khác nhau, các nhà nghiên 
cứu có những quan niệm rấ t khác nhau v ề  tướng đá. 
Một SỐ người quan niệm tướng đá như là thạch học 
và cô sinh vật (K rum b ein  (M ỹ), Belousov (Nga). 
SỐ khác lại coi tướng đá là điều kiện địa lý tự nhiên 
hoặc môi trường trầm tích (N a liv k in , Jem chuzhnikov 
(Nga), Pettijohn (M ỹ).

- Trong định nghĩa cua R ukh in  -  'T ư ớ n g  là những 
trầm tích được thành tạo trong một v ị trí nhât định có 
cùng điều kiện địa lý tự nhiên khác với vùn g  lân cận", 
ơ  đây "tĩhừ ĩĩg  trầm tích" bao gổm cả thành phần vô cơ 
và thành phẩn hừu cơ (động vật, thực vật) có mặt 
trong trầm tích; v í dụ, thành phẩn vô cơ nhu sạn, cát,

bột, sét, thành phẩn hữu cơ gồm than bùn, than nâu, 
than anthracit, Trùng lỗ, ám tiêu san hô, v.v...

Trên cơ sỡ địn h  nghĩa tướng đá trong trẩm tích 
học, R u k h in  (1960) đã phân loại tướng trầm tích 
thành các nhóm tướng và tướng phụ thuộc vào 
thành phần trâm tích khác nhau.

Môi trường trầm tích

M ôi trường trầm tích là không gian tích tụ có 
n h ùn g  yếu tố đặc trưng về  hóa lý cùa môi trường 
nh u độ m uối, độ pH , Eh, nhiệt độ, ch ế  độ thuy động 
lực cua môi trường. Các yếu tố hóa lý  cùa môi 
trường nước quyết địn h  quá trình vận chuyến, phân 
d ị và lắng đọng trầm tích. Có thế chia môi trường 
trẩm tích thành 3 nhóm -  môi trường trầm tích lụ c 
địa, môi trường trầm tích chuyển tiếp, môi trường 
trầm tích biển. Tướng đá và môi trường trẩm tích có 
quan hệ chặt chẽ với nhau nhu hình với bóng. 
Tướng đá phan anh môi trường, trong khi đó môi 
trường trầm tích lại quyết địn h  các kiêu trầm tích, 
quyết địn h  thành phẩn khoáng vật, loại vật chất hĩru 
cơ, sinh giới tiêu biếu, các kiếu cấu tạo cua trầm  tích 
và đá trầm tích.

V í dụ, môi trường trẩm tích sông có nhữ ng đặc 
trưng sau đây.

- Cát đa khoáng lòng sông có câu tạo phân lớp 
xiên chéo đổng hướng;

- Bột sét bãi bổi có câu tạo phân lớp xiên đứt đoạn;

- Độ p H  của m ôi trường sông nhò hơn 7.

M ôi trường trầm tích biến nông:

- Đáy biến có độ sâu từ Om đến 200m nước;

- Độ p H  thay đối từ 7,5 đến 9,0;

- Trẩm  tích lục nguyên bao gồm cát ven bờ, bột, 
sét có độ chọn lọc mài tròn tôt, cấu tạo phân lớp xiên 
chéo sóng xiên do sóng tác động. Nơi xa bò trầm  tích 
có câu tạo nằm ngang song song do dòng chav đáy 
làm  nhiệm  vụ  tái trầm tích.

- Trầm  tích sinh hóa: Al, Fe, M n, SiCh, C a C O , 
P2O , v.v ...;

- Am  tiêu san hô phát triển trên các đao ngẩm
xa bò;
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- Có các khoáng vật chi thị môi trường như 
gỉauconit biến nông, m ontm orillonit biến nông, v.v...

Tướng và môi trường trầm tích lục địa 

Các tướng đá môi trường sườn tích

Các tướng đá hình thành trong môi trường sườn 
tích phân bố ơ các sườn núi, sườn đổi do tái trầm 
tích các sản phâm  phong hóa vật lý và hóa học. Cơ 
ch ế thành tạo là tù quá trình xói mòn, vận chuyên và 
tích tụ do các dòng chảy tạm thời và dòng cháy 
thường xuyên; quá trinh vận chuyến và lắng đọng 
trầm tích trên sườn. Các nhà địa mạo gọi đây là ''quá 
trình sườn". N a i thành tạo thường không xa đá gốc 
nên thành phần gẩn giống với thành phẩn cua tướng 
tàn tích và vỏ phong hóa, song trầm tích có cấu tạo 
phu chổng lù i và phân dị theo dòng chày điên hình. 
C h ú n g  khác với thành phẩn đá gốc hơn là tàn tích.

Trầm  tích có độ chọn lọc và mài tròn rất kém, 
chiểu dài n h ùn g  tảng và cuội thường nằm vuông góc 
với sườn dốc. T uy quãng đường di chuyên của vật 
liệu trầm tích ngắn, song đã bắt đầu có hiện tượng 
phân dị cơ học -  phần trên cao phân bố vụn  thô hơn, 
phẩn dưới chân dốc thành phần mịn hơn, gồm sạn, 
cát và sét. Sự phân dị đã tạo ra dạng phân lớp xiên thô 
đồng hướng.

- Tướng cuội tảng sườn tích. Tướng cuội tảng sườn 
tích phân bố ở sườn núi, sườn đổi là sản phẩm của 
phong hóa vật lý  (cơ học) và phá h ủy kiến tạo của đá 
gốc. K ích thưưc cùa tảng và cuội không đông đều, độ 
mài tròn, chọn lọc kém do quãng đường vận chuyến 
rât gần với nguồn cung cấp. Trầm  tích cuội tảng 
thường chứa sạn và cát hạt thô củng là sản phẩm của 
phong hóa vật lý  và phá h ủy kiến tạo đá gốc; trong đó 
thấy rõ câu tạo phân lớp xiên thô đổng hướng theo 
sườn dốc do các dòng chảy tạm thời tạo ra.

- Tướng cát bột sét sườn tích. Tướng cát bột sét 
sườn tích phân b ố  ờ sườn n úi, sườn đổi thành những 
thê trầm tích độc lập hoặc xen kẽ với tướng cuội tảng

sườn tích dưới dạng thấu kính. Trẩm  tích có thành 
phẩn đa khoáng, giàu manh đá gốc, nghèo thạch 
anh, có độ chọn lọc và mài tròn kém, phân lớp xiên 
đồng hướng theo sườn dốc.

Tướng đá của môi trường lũ tích (proluvi)

Phức hệ tướng này được thành tạo do những 
dòng chav tạm thời trong mùa lù. Khi dòng lủ chảy 
từ sườn n ú i xuống chân dốc hoặc từ vùn g  n ú i ra 
gặp đồng bằng thấp, tốc độ dòng chảy giam  xuống 
đột ngột, làm cho vật liệu trầm tích lắng đọng rât 
n hanh tạo nên nón phóng vật. N h ư  vậy, phức hệ 
tướng lũ tích gốm có 2 phần chính, tướng lòng và 
tướng nón phóng vật. H ìn h  dạng phân bố h ình  nón 
hoặc rẻ quạt.

D o chu kỳ các trận mưa lớn không đểu nên v ị trí 
phân bố các tướng nón phóng vật sè thay đổi thường 
xuyên và tạo thành loạt tướng lù tích chân núi có khi 
phân bố khá rộng. N ón phóng vật gốm ba bộ phận:

- Phần đỉnh -  cuội hạt vừa đôi khi hạt thô, mài 
tròn kém, chọn lọc thấp, phân lớp không rõ ràng. 
Đ ôi khi gặp phân lớp xiên đơn với góc nghiêng
10 - 15° về phía hạ lưu. T rụ c hạt cuội nghiêng ngược 
lại 30 - 40° về  phía thượng nguồn.

- Phần giữa -  cuội hạt nhỏ và sỏi cát thuộc tướng 
lòng của lú tích. Đ ộ chọn lọc và mài tròn tốt hơn 
phân lớp xiên kiểu sông. Tàn tích hữu cơ hầu như 
vắng mặt.

- Phđn đáy -  bột - sét có độ chọn lọc kém lẫn nhiều 
hỗn hợp cát. Phẩn này chứa nhiều tàn tích thực vật.

Tướng đá của bồi tích sông

D iện phân bố cua trầm tích sông rất lớn v ì một hệ 
sông bao gồm nhiểu nhánh liên kết lại thành một lưu 
vự c rộng lớn, mặt khác trong lịch  sử phát triển của 
một hệ sông từ trẻ đến già không bao giờ lòng sông 
cố  định . Q uá trình dịch chuyển là quá trình thành 
tạo trầm tích thay thế tướng liên tục theo không gian

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc các phức hệ tướng aluvi của đồng bằng sông Hồng.
1- Sông chính (sông Hồng) đang hoạt động; 2,3- sông nhánh (sông Đ áy và sông Bạch Đăng); 
4- Tướng đê cát ven sông; 5- Tướng bột sét bãi bồi; 6- Tướng sét hồ móng ngựa; 7- Tướng cuội sạn 
aluvi - proluvi; 8- Cát sạn aluvi; 9- Trầm tích tuổi P leistocen; 10- Đá gốc (Neogen); 11- Thềm sông.
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và thời gian. Người ta phân biệt sông đổng bằng và 
sông m iền núi. Sông đổng bằng gồm các trầm tích 
lòng sông, bãi bổi, hổ móng ngựa và các ao chuôm 
phát triên trên các bãi bổi thâp. Các thung lủng  sông 
m iền n ú i phô biến tướng cuội tang lòng sông, 
thường đi cùng với tướng tang cuội sườn tích, trâm 
tích hô' móng ngựa rât hiếm  gặp.

D iện phân bố của trầm tích sông rất lớn do sông 
dịch chuyên và phân nhánh thường xuât hiện khi lục 
địa được bán bình nguyên hóa mạnh mẽ [H .l].

- Tướng cuội tảng lòng sông miên núi. Tướng cuội 
tảng lòng sông miển núi phân bố ờ các lòng sông 
thượng nguồn. Thành phẩn cuội tàng chu yếu là sán 
phẩm  của phá h ủy kiến tạo và phong hóa vật lý, 
được vận chuyên từ sườn tích, các dòng suối bắt 
nguồn từ các đường phân thủy. Động lực dòng chay 
mạnh nên cuội tàng được m ài tròn từ tốt đến trung 
bình. Thành phần cuội tảng đa khoáng, có câu tạo 
phân lớp xiên thô đổng hướng.

- Tướng cuội sạn lòng sông miêh trung  du. Tướng 
cuội sạn lòng sông m iền trung du chừ yếu gồm cuội 
sạn pha cát chọn lọc kém, mài tròn từ trung bình đến 
tốt. Thành phần đa khoáng, là sản phấm  cua phá 
h ủ v kiến tạo và phong hóa vật lý, lắng đọng trong 
môi trường thủy động lực tương đối mạnh. C âu tạo 
phân lớp xiên đổng hướng thô. Các thê cuội sạn đôi 
khi tạo thành các cổn nổi cao từ 0,5 đến lm , trên mặt 
nước sông trung bình rộng 15 - 30m, chiểu dài từ
50 đến 100m, phân đôi lòng sông thành hai dòng 
chảy có tốc độ khác nhau.

- Tướng cát lòng sông miền đồng bằng. Tướng cát 
lòng sông m iền đổng bằng phân bố  ờ hạ lu n  cùa các 
dòng sông. Thành phẩn đa khoáng, độ chọn lọc mài 
tròn từ trung bình đến kém. Cát lòng sông có câu tạo 
phân lớp xiên mịn đổng hướng, thường tạo nên các 
lớp ngang song song xen kẽ với các lớp xiên. Có 
những tập phân lớp ngang là kết quả của ch ế độ 
thủy động lực tương đối yên tĩnh có độ hạt m ịn hơn; 
còn n h ùn g  tập phân lớp xiên là kết quả của chế độ 
dòng chày m ạnh, độ hạt thô hon.

- Tướng cát côn giừa sông. Tướng cát cồn giửa sông 
là những thực thể trầm tích cát nổi cao giừa lòng 
sông đổng bằng có chiều rộng từ 50 đến 150m, chiểu 
dài 500 - lO.OOOm. Thành phần gồm đa khoáng và ít 
khoáng, độ hạt trung bình, chọn lọc tù’ trung bình 
đến tốt, mài tròn trung binh. Tướng cát cồn giữa 
sông được hình thành trong m ùa khô, giai đoạn đẩu 
có dạng các cổn cát ngẩm và tiếp tục mờ rộng quy 
mô ba chiều trong m ùa lù. K hi nước lù tràn bờ, chiểu 
cao cua cồn được tôn cao ngang với bãi bổi hai bên 
sông; đến mùa nước cạn cồn có độ cao so với mực 
nước sông từ 1 đến 2,5m. N ếu sông lớn có thể hình 
thành hai cồn giừa lòng và chia lòng sông thành 3 
dòng chay có tốc độ khác nhau.

Trầm  tích cát cồn giữa sông có câu tạo phân lớp 
xiên đổng hướng tương tự trầm tích cát lòng sông.

N hữ ng tập phân lớp ngang được thành tạo trong 
mùa nước động lực yếu, nhừng tập phân lớp x iên  có 
góc nghiêng khác nhau được thành tạo trong m ùa lù 
động lực dòng chảv mạnh.

- Tướng đê cát ven lòng. Tướng đê cát ven lòng 
phân bố  chạy dọc theo hai bên bờ sông đống bằng 
được thành tạo khi nước 10 tràn bò. Thành phẩn 
trầm tích chù yếu là cát ít khoáng, độ hạt tru n g  và 
nho, độ chọn lọc từ trung bình đến tốt.

- Tướng bột sét bãi bổi. Tướng bột sét bãi bổi là lớp 
phủ trẩm tích rộng lớn trên đổng bang bổi tích, đưọc 
thành tạo khi nước lủ  tràn bờ. Thành phẩn trầm tích 
chu yếu là bột sét màu nâu đỏ có độ chọn lọc kém. 
C ấu tạo trầm tích bài bổi có hai dạng -  bài bổi thâp 
và bài bổi cao. Bãi bổi thâp là nhùng đổng bằng thâp 
ven sông, phân bố phía bò bổi tụ, mới hình thành do 
quá trình dịch chuyên ngang và uốn khúc của lòng 
sông. Bãi bồi cao là bãi bổi trương thành, hình thành 
khi mực nước lù cao nhẩt tràn bờ và phân bố liê n  kể 
với thềm bậc 1.

- Tướng sét bột hổ móng ngựa. H ổ móng ngựa là 
khúc uốn của lòng sông bị dời bo trong quá trình 
dịch chuyên ngang của sông [H.2]. Trầm  tích sét bột 
được lắng đọng từ phù sa nước lũ tràn bờ và một 
phẩn tái trầm tích tù bài bổi xung quanh hổ m óng 
ngựa. Trầm  tích hổ có độ chọn lọc từ trung bìn h  đến 
kém. Theo mặt cắt thẳng đứng từ dưới lên có sự 
phân dị độ hạt -  phía dưới hạt thô (thành phần cát 
lòng sông cổ), phía trên hạt m ịn (bột sét lắng đọng 
khi đã hình thành hổ móng ngựa). Trầm  tích chủ vếu 
là phân lớp ngang song song (lớp trên) và phân lớp 
xiên đổng hướng (lớp dưới).

k

Ỷ  V
Hp* ••• . -•%'
E; , :' V ‘-

H ình 2. Cảnh quan của Sông Hồng, Hồ Tây (một kiẻu hò 
móng ngựa) và các hệ thống hồ kiều “ao chuôm" trên các bãi 
bồi thấp và hướng dịch chuyến lòng sông Hồng cổ trong 
Holocen.
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- Tướng sét than đâm lầy nước ngọt. Tướng sét than 
đấm  lẩv nước ngọt là kết quả cùa quá trình thoái hóa 
các hổ m óng ngựa, lòng sông cô và bài bổi thâp. Môi 
trư ờng  trầm  tích yên tĩnh, tốc độ lăng đọng trẩm  tích 
chậm  chạp  nên thành  phẩn  trầm  tích chu yếu là sét 
kaolinit và hydrom ica, môi trường khư, vật liệu tạo 
than là thực vật bậc cao, gổm  hai loại chủ yếu là cây 
cỏ và cây bụi. Câu tạo của trầm  tích đầm  lầy lục địa 
phô biến  phân  lớp ngang song song, các via than xen 
kẹp trong  đá thư ờng  có dạng  thâu kính.

Tướng đá và môi trường trầm tích chuyển tiếp

Môi trường chuyên tiếp giữa lụa địa và biến bao 
gồm hai địa hệ tiêu biếu là châu thô (delta) và 
vũng vịnh.

- Châu thô là nơi xáy ra quá trình tương tác sông 
biến. Q uá trình đó thường có m ột trong hai xu th ế  xảy 
ra -  khi sông thắng biển, thì bờ biến được bổi tụ, do 
khối lượng trầm  tích sông m ang đến d ư  thừa, đường 
bò liên tục được dịch chuyên vể phía biển và gọi là 
châu thổ bôi tụ. Trong trường hợp biến thắng sông, 
đường bờ sè dịch chuyên vể phía đât liền và tạo nên 
cửa sông hình phễu  (estuary) do thiếu hụt trầm  tích và 
gọi là châu thổ phá hủy.

- V ũng vịnh là nh ữ n g  thủy  vực của biến ăn sâu 
vào đ ấ t liền và nửa liên thông với biển. Tuy nhiên 
'V ũng  vịnh" là tử  ghép  hai thủy  vực khác 
nhau .V ũng  (hay vụng) là khoảng biển không lớn ăn 
sâu vào đất liền, liên thông ít với biển, ít sóng gió 
n h ư  V ũng C hùa ờ Q uảng Bình, vụng  Xuân Đài ở 
Phú Yên. V ịnh là phẩn  biển hay đại dương  lẹm vào, 
nhô vào  đ ấ t liền  và liên thông tốt với biển và đại 
dư ơ n g  n h ư  vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan (tiếng A nh là 
g u lf hoặc bay, tiếng Pháp là golf, baie). Có thê phân  
biệt v ũ n g  và vịnh dự a vào hình dáng  và cơ chế  
thành  tạo  thủy  vực. Vịnh là thủy  vực được hình 
thành  do  quá trình  nội sinh (hoạt động  kiến tạo) là 
chủ yếu. Ví dụ , v ịnh  Bắc Bộ, vịnh Văn Phong, v.v... 
Còn v ũ n g  là th ủ y  vực được hình thành do quá trình 
địa chât ngoại sinh là chủ yếu, thường có các đê cát 
ven bờ  do  sóng trong  các pha biến tiến tạo nên.

P hạm  vi p h ân  b ố  môi trư ờng  trầm  tích chuyển 
tiếp từ  vài km  đến  vài chục km. Yếu tố  chi phối quy 
m ô này  là địa h ình  bò biển, quy mô của hệ sông.

Đặc điếm  v ề  thành  phần  muối, sinh vật và 
trầm  tích.

- Độ m uối của bổn trầm  tích không bình thường 
và thay  đối từ  vùng  cửa sông (nhạt) đến vùng vũng 
vịnh (m ặn han). Đặc biệt ở nhừ ng  vùng kín thường 
râ't m ặn  nếu khí hậu khô nóng, lượng bốc hơi lớn 
han  lượng m ưa.

- Độ m uối anh  hường  đến thành phần  trầm  tích 
và th àn h  phần  sinh vật. Khi độ m uối tăng cao thì 
sinh vật không còn nữa. T h ế  giới sinh vật trong trầm  
tích chuyên  tiếp thường đơn điệu hơn ờ biển.

Hình 4. Bờ biẻn châu thồ đồng bằng sông Cửu Long bồi tụ 
mạnh có hình rẻ quạt.

Đong bằng châu thố. Bao gồm  các thế  trầm  tích hỗn 
hợp sông biển phân  b ố  trong phạm  vi phẩn  đâ't liền 
ven biển (từ  Om nước và đến  hết môi trường nước 
lợ). Các tướng trầm  tích phân  tích theo chiểu ngang 
từ  trong  ra ngoài bao gồm: tướng sét bột bãi bổi châu 
thố, tướng  cát cổn chắn cửa sông cô tàn dư, tướng 
sét than đầm  lầy ven biến.

- Tiêh châu thố  (delta front). Là phẩn  châu thô 
ngẩm  ven bờ kéo dài từ  0 - 15m, có địa hình tương 
đối thoải bao gổm các tướng đá tiêu biểu sau.

- Tướng bùn màu đen bài triều lầy. Phát triến rùng  
ngập  m ặn, hoạt động  của triểu thống trị, chế  độ khử  
chiếm ưu thế.

- Tướng cát bài triều cát. Có động lực sóng thống 
trị. T rầm  tích hạt nhỏ có độ chọn lọc và mài tròn 
tương đối tốt.

Tướng đá và mõi trường trầm tích chảu thồ

Tường đá tro n g  m ô i trư ờ n g  châu thổ  b ồ i tụ

C hâu thô bổi tụ  được phân ra 3 đơn  vị -  Đổng 
bằng châu thổ; Tiển châu thổ; Sườn châu thổ.

ơ  Việt Nam châu thô sông Hổng và châu thô 
sông C ừu Long là hai châu thô bổi tụ, môi năm  
tử  40 - 60m [H.3, H.4].

Hình 3. Châu thồ bồi tụ mạnh (cửa Ba Lạt).
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- Tướng cát cỗtĩ chắn cừa sông. Tướng cát cồn chăn 
cửa sông phân  b ố  hai bên cừa sông thành  các đao  cát 
không đối xứng. Phía hướng  ra biên thành phẩn cát 
chiếm ưu thế, độ  chọn lọc và mài tròn tốt, địa hình 
nổi cao hơn nhờ tác động  của sóng biển, m ùa nước 
dâng  do bão làm tôn cao cổn cát. Phía hướng  vào đât 
liền có địa hình thâp  tạo nên bãi triều phía trong 
rộng hơn bãi triều phía ngoài. T hành phần  trầm  tích 
chủ yêu là bùn  sét m àu xám đen, phá t triến rừng 
ngập  m ặn và cây cò nước lợ.

- Tướng bùn đầm - phá cửa sông. V ùng cửa sông 
khi các cổn chắn nối cao phía bên trong  sẽ tạo thành 
đầm  - phá cừa sông. Thành phẩn  trầm  tích chu yếu 
là bùn  (bùn pha cát) chứa động  vật bám  đáy  nước lợ 
và môi trư ờng  nước giàu rong tảo thuộc thực vật bậc 
thấp. Đó là loại vật chất hữ u  cơ tạo dầu.

- Tướng cát bùn màu xám nâu tiền châu thố ven biển. 
Trâm  tích có độ chọn lọc kém, phân  bỏ liền kề với 
tướng bãi triều hoặc tướng  cồn chan cừa sông và 
tướng sét sườn châu thổ.

- Tướng sét sườn châu thố. Tướng sét sườn châu 
thổ phân  b ố  ở sườn dốc của châu thổ. Từ điểm  uốn 
tiền châu thô đến chân dốc có độ sâu thay đối rất 
n hanh  từ  15m đen  25m nước. T hec hướng  đó trâm  
tích có câu tạo dạng  nêm  tăng trường, biếu thị quá 
trình bổi tụ lân biển do  d ư  thừa trầm  tích.

T ư ớng và m ô i trư ờ n g  châu  th ồ  phá  h ủ y

- Đặc điểm chung

Đối với châu thô phá hủy m ạnh, khối lượng vật 
liệu trầm  tích do sông m ang ra không đền bù được 
quá trình biển lấn. Biển lấn phá hủy dẩn  hệ châu thô 
đã tạo lập từ  trước do sóng và thủy triều.

C hâu thồ  sông Bạch Đ ằng và châu thổ  sông Đổng 
Nai là hai châu thổ  phá hủy  tiêu biếu ờ  V iệt N am  với 
tốc độ xói lở tử  5 -1  Om/năm [H.5, H.6].

N guyên nhân  đổng bằng châu thô bị phá hủy:
- Thiếu h ụ t trầm  tích
- Sự dâng  cao m ực nước biển.
- Sụt lún kiến tạo.
Đặc điếm  tiêu biểu của hệ lạch triều:
- Trắc d iện  đáy lạch triều  gổ ghề, lồi iõm, nghèo 

trẩm  tích, chủ yếu là quá trình đào  khoét, bào mòn 
đáy [H.7].

- H ình thành  các "đảo" trên đó phát triển  tham  
rửng ngập m ặn xen kẽ lạch triểu [H.8].

- Các tướng trầm tích tiêu biểu: Tướng bùn  đẩm  lẩy 
rửng ngập m ặn, tướng bùn cát đáy  lạch triều, tướng 
bột sét pha cát đổng  bằng châu thô tàn dư.

Tướng đá và môi trường vũng vịnh

V ũng vịnh là nh ù n g  thuy  vực nhỏ cua biên rìa ăn 
sâu vào đâ't liền do quá trình nội sinh và ngoại sinh 
tạo ra. H oạt động nội sinh được biếu hiện qua

đ ứ t gày sụ t lún kiến tạo, hoạt động ngoại sinh là quá 
trinh xói lờ, bổi tụ bờ biến, tích tụ  trâm  tích trên  đáy 
các thủy  vực. Vũng vịnh có hình dáng khác nhau  -  
dạng  đẳng  thước hoặc dạng  tuyến kéo dài có quv  rnô 
khác nhau.

/
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Hình 5. Châu thồ phá hủy mạnh do triều của cửa sông Đồng Nai
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Hình 6. Châu thồ phá hủy mạnh do triều (sông Bạch Đằng).

T ư ớng  đá và m ô i trư ờ n g  v ịnh

Vịnh Bắc Bộ, vịnh Bái Tử Long, vịnh Văn Phong, 
v .v ... là nh ữ n g  ví dụ  cho nhừ ng  vịnh do sụ t lún kiến 
tạo có kích thước, quy m ô từ  lớn đến  nhò. V ịnh khác 
với vũng  (hay vụng) cả về quy m ô lớn và cơ chế 
thành  tạo. Vịnh có quy m ô lớn và được tạo ra chu 
yếu là quá trình nội sinh. Ngoại trừ  quá trình  trầm  
tích dưới đáy  vịnh mới do quá trình  ngoại sinh.

Môi trường vịnh được đặc trưng  bởi các tướng 
trầm  tích sau đây.

- Tướng bùn sét bãi triều vũng vịnh, có độ chọn lọc 
kém.

- Tướng cát sạn bài triều vũng vịnh, có độ  chọn lọc 
rất kém, mài tròn trung  bình.

- Tướng bùn vịnh nông. Tương tự  tướng b ùn  biến 
nông song chứa nhiều  khoáng vật siderit, calcit tại 
sinh, độ pH cao hơn (8,5 - 9,0).

- Tướng bùn vôi sét, vôi dolomit vịnh sâu được thành 
tạo trong môi trường trung tính và khu yếu, độ 
pH  > 9.
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Hình 7. Trắc diện đáy lạch triều gồ ghề sông Đồng Tranh (lưu vực sông Đồng Nai -  Sài Gòn)
(Theo Tran Nghi, 2007).
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Tướng đá và m ôi trường đầm  - phá (vụng, phá)

- V ụng hay phá  là thủy vực có quy m ô nhỏ ăn sâu 
vào đ â t liền, liên thông  ít với biến qua m ột cừa hẹp 
d o  đê cát ven bờ hoặc các đảo  ngăn cách. Ví dụ  phá 
Tam  G iang - C ẩu Hai (Thừa Thiên Huê) chạy dọc bò 
biến khoảng  100km, có đê cát ven bờ ngăn cách phá 
này  với biển, nh ư n g  liên thông  với biến qua cửa 
T huận  An và cửa Tu Hiền.

Môi trường đầm  - phá thường cộng sinh vói các đê 
cát ven bờ và doi cát nối đảo (tombolo) và có một tổ 
hợp tướng đá cộng sinh đặc trưng sau đây.

- Tướng bùn đầm - phá. Phân b ố  trên đáy  vụng 
(hay phá). Trẩm  tích có độ chọn lọc trung  bình đến 
kém. M ôi trư ờ n g  tru n g  tính và khử  yếu, độ pH  dao 
độn g  tro n g  khoảng  7,2 - 7,5.

- Tướng cát bùn bài triều đầm - phá, phân  bố  hai bên 
bò  vụn g  (hay phá).

- Tướng đê cát ven bờ, bao gổm  cát thạch anh hạt 
nhỏ  đ ến  h ạ t tru n g  chọn lọc và mài tròn rât tốt, được 
thàn h  tạo do  hoạt động  của sóng trong  pha biển tiến. 
Đê cát ven  bờ T huận  An và phá Tam  G iang - Cầu 
Hai là tiêu  biếu cho tô hợ p  cộng sinh được hình 
thành  tro n g  pha  biến tiến Pleistocen m uộn và 
H olocen giữa.

Tướng đá và môi trường trầm tích biển

Tướng biển có đặc điếm  chung là diện phân bô' 
rộng, bể dày lcVn và ổn định. Sự biến đối tướng theo 
thời gian và không gian không lớn.

Đ iều kiện hóa lý cùa nước biến khác xa với lục 
địa. N hiệt độ  nước biến thư ờng  thâp  hơn nhiệt độ 
nước lục đ ịa (dao động  từ  -1,8 đến  28°C). Phẩn sâu 
của đại d ư ơ n g  nhiệt độ  không quá 2 - 3°c. Sự chênh 
lệch nh iệ t độ  gây  ra các dòng  đối lưu và dòng biến, 
sự  p h ân  b ố  của sinh vật cũng thay đối. San hô ưa 
vùn g  biến âm, khí hậu  nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. 
Trái lại tảo  silica (diatom ea) ưa vùng  khí hậu  lạnh. 
Về trẩm  tích hóa học, calci là thành  phẩn  dễ kết tua ờ 
vùn g  khí hậu  ấm.

- Áp suât trong biên chênh lệch khá lớn -  trên mặt 
biến p = la tm , ở độ sâu lOkm p = 1 .OOOatm.

- Độ muối nước biên cao, ít thay đổi theo độ sâu và 
trên diện rộng, trung bình là 35%0. Độ muối ánh 
hưởng  tới sự  phân bố  cùa sinh giới và thành phẩn các 
loại trấm  tích.

- Độ Eh -  khi chiểu sâu tăng lên hàm  lượng Ch 
giám , môi trường chuyển dẩn  từ  oxy hóa sang khử. 
V ùng biến hờ, độ  Eh không thay đổi m ây, nước lưu 
động  m ạnh tầng trên (Eh = 0,4mV), tầng dưới 
(Eh = 0,1 mV). Vùng biển kín -  tẩng trên m ặt có môi 
trư ờ n g  oxy hoá, tầng đáy là môi trư ờng  khử. Eh 
khống  chê'việc sinh thành  trầm  tích hóa học.

- Độ pH  -  đối với nhữ ng  biển mờ, độ  acid tăng 
dẩn  theo chiều sâu. Tầng trên pH  = 8,4 tâng dưới 
pH  = 7,5. Đối với biến kín, tầng trên có độ kiềm  yếu, 
tầng giừa -  trung  tính, tầng đáy  -  acid yếu - trung  
tính. Độ pH  ảnh  hưởng tới sự  phân bố  sinh vật biến 
và th ế  hiện hàm  lượng C Ơ 2 trong nước biến, do  đó 
ảnh  hư ớ ng  đến sự  thành  tạo trầm  tích hóa học đặc 
b iệt CaCCh.

- Sinh vật -  từ  tầng m ặt đến đáy phong  phú  sinh 
vật biển. Có ba nhóm  chính -  Sinh vật bám  đáy, sinh 
vật trôi nổi, sinh vật bơi lội.

Hình 8. Rừng ngập mặn phát triển trên các đảo tàn dư khu 
vực hệ lạch triều sông Thị Vải (Ảnh: Trần Nghi, 2007).

Tướng đá trong môi trường biển

Dựa vào độ sâu có thế  chia ra các loại tướng đá 
như  sau -  tướng ven biến, tướng thềm lục địa
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(< 200m), tướng sườn lục địa (200 - 2.450m), tướng đáy 
đại dương (2.450 - 5.750m) và tướng h ố  sâu đại dương 
(> 5750m).

Dựa theo địa hình đáy  biển có th ể  phân  đ ịnh  các 
tướng  đá n h ư  sau.

- Tướng ven biến thuộc đới thủy  triều lên xuống

- Tướng biển nông < 200m

- Tướng biến sâu 200 - 2.000m

- Tướng biển thẳm  > 2.000m (2.000 - 9.000m).

G iũa địa hinh đáy  biến và độ sâu nước biên có 
quan  hệ chặt chẽ với nhau . Tướng biến nông tương 
ứ ng  với thềm  lục địa, tướng biển sâu tương  ứng với 
sườn lục địa. Tướng biến thẳm  tương ứng với đáy 
đại dương.

P h ứ c hệ tư ớ ng  biển nông

Bể rộng của đới này thay đối từ  vài trăm  m ét đến 
hàng  trăm  km  phụ thuộc vào địa hình từng  khu vực. 
Nói chung độ  dốc không lớn, thường dao động  trên 
dưới 1°, địa h ình  tương đối bằng phang  như ng  cũng 
có cả thung  lũng  hẹp và sâu, nhâ t ỉà ở ven các đảo. 
Do nước nông  nên giàu Ơ 2 và ánh sáng, vì th ế  động  
vật và thực vật phá t triển. Đây là đới hình thành 
nhữ ng  khoáng sàn trầm  tích quan  trọng. Phức hộ 
tướng  biến nông gồm các tướng đá sau đây.

- Tướng tảng và cuội ven bờ. Loại tưcVng đá này 
phát triển ở nh ữ n g  bờ có độ dốc lớn, các đảo nhô cao 
giừa đại dư ơ n g  và biển. Đó là sản phẩm  phá hủy của 
sóng, các đá gốc ven bờ  và cả do sông m ang tới. Cuội 
kết ven bờ  có độ chọn lọc tốt, thường giàu xi m ăng 
chủ yếu là loại vôi sét, silic, chứa hóa thạch sinh vật 
bám  đáy.

- Tướng cát biên nông ven bờ. T hành phẩn  tướng 
đá chủ yếu gồm  sản phẩm  hoạt động  của sóng, tái 
phân b ố  các sản phẩm  do  sông m ang tới. C át chiếm 
diện  tích hẹp. So với cát ven biển, cát nông ven bò  có 
độ  chọn lọc và mài tròn  tốt hơn, độ  hạt nhò  hơn. 
T hành phẩn  chính là thạch anh  và khoáng vật nặng. 
C ấu tạo -  phân  lớp xiên chéo, đôi khi phân  lớp xiên 
thoải, gợn sóng. T rong cát giàu m ảnh vụn vỏ sò ốc, 
san hô.

- Tướng cát bột biển nông. Loại tướng đá này chiếm  
diện tích chủ yếu của tướng biển nông, độ  chọn lọc 
mài tròn từ  tru n g  bình đến  kém. Trầm  tích hạt mịn 
chứa nhiểu hóa thạch động vật biển. Câu tạo phân  
ỉớp xiên thoải, ngang lượn sóng và ngang song song 
yếu; khoáng vật chi thị là glauconit, phosphorit.

- Tướng bùn - sét biển nông -  gổm  sét kết và bột kết 
chủ yếu do sông m ang tới, ngoài ra còn sản phẩm  
bào m òn của bờ biến. M àu sắc thay đổi từ  m àu lục 
đến  xám nhạt, nâu nhạ t và m àu đen (khi chứa 
bitum ). Các thê trăm  tích Ôn đ ịnh  rộng theo đường  
phương, phân  lớp ngang phát triển. Hóa thạch 
phong phú như ng  đơn điệu vể chủng loại. Trong 
trầm  tích vụn  cơ học và sét biến nông phô biến 
glauconit.

- Tướng trầm tích hóa học. Thành phẩn  trầm  trích 
hoá học chu yếu là bauxit, hem atit, đá vôi có câu ttạo 
trứ ng  cá, kết hạch hoặc dạng  lớp.

- Tướny carbonat thềm lục địa -  th ư ờ n g  có  câu ttạo 
khối hoặc phân  lớp dày  [H.9].

H ìn h  9. Đá vôi dạnq khối tướng thềm, tuối Carbon -  Permi 
ở khu vực Hạ Long (Ánh Trần Nghi, 2006).

Tướng cát - sét chứa vôi. Giàu tàn tích vỏ T rùng  lỗ 
bao gổm  đá vôi, sét vôi, cát sét - vôi chứa vò T rùng  
lỗ, phân b ố  vùng  biến nông gân bờ.

Tướng sét vôi (m arne) -  phân  b ố  ở  nơi tiếp  g iáp  
với sườn lục địa.

Tướng vôi chứa huệ biển -  đ iểu  kiện thành  tạo n h ư  
đá vôi T rùng  lỗ.

Tướng vôi dạng vỏ -  thành  tạo trong vùn g  biến 
nông  ờ độ  sâu khoảng 100 - 200m, chủ yếu  là vò 
động  vật thân mềm.

Tướng vôi ám tiêu - thành  phẩn chủ yếu là bọt 
biển, san hô, tảo vôi, v.v... phân  bô từ  Paleozoi đến  
nay có bể dày  khá lớn.

Tướng vôi hóa học - thành  phần khá tinh  khiết, 
không có hóa thạch.

Tướng dolomit dạng lớp - thường là loại nguyên sinh.

Tóm lại, phứ c hệ tướng  biến nông với thàn h  p h ẩn  
chu yếu là b ùn  vôi, phân  b ố  rộng, b ể  dày  khá Ôn 
đ ịnh , thành  phần  thạch học ít biến đổi theo không 
g ian  và thời gian. Khi biến thành đá vôi có câu tạo 
chặt sít, kiến trúc hạt mịn, vi tinh và ẩn tinh . H óa 
thạch phong phú , bảo tổn tốt.

P h ứ c hệ tư ớ ng  đá b iển  sâu và b iển thẳm

Tướng đá biên sâu tương ứng với sườn lục địa, 
tướng  đá biển tham  tương ứng với đáy  đại dưcTng. 
N hữ ng  tài liệu nghiên  cứu hai tướng này chủ yếu là 
vể Đệ Tam trờ  lại đây.

- Tướng đá biền sâu. Các trầm  tích thành tạo  ít chịu 
anh  hương cua sóng. Sinh vật bám  đáy  rât ít, sinh 
vật bơi lội và trôi nổi không nhiêu. Diện phân  bô cua 
đới này chiếm  khoang 15% so với toàn bộ d iện  tích 
đáy  đại dương, nơi này phô biến các loại trầm  tích 
sau đây:
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Tướnẹ bùn xanh. Trầm tích m àu xám xanh giàu 
H:S gồm  sét hạt mịn chứa cát và bột, trong đó có một 
ham lượng không lớn tàn tích hừu cơ có xương là silic 
và vôi. Trong bùn  xanh còn gặp sat sulfur (chu yếu là 
các kết hạch pyrit, carbonat, Fe, Mg, đôi khi là Mn, 
bauxit và limonit) phân bố ờ độ sâu 200 - 5.000m.

Tướng bùn vôi. Trâm  tích có m àu lục vàng phát 
triển o độ sâu 3.000m. Trên 70% là carbonat calci, còn 
lại 30% là cát - bột - sét. Trong carbonat calci gặp các 
m ảnh vờ v ụn  sinh vật T rùng lổ, Chân cánh 
(P teropoda, thuộc ngành Thân mềm), cocolit.

Tướng bùn đò. Bùn đò được thành  tạo ơ phía nam  
Đại Tây D ương, H oàng Hải (Biên Vàng) và nhiều nơi 
khác, do  các sông m ang ra các sàn phẩm  phong hóa 
màu đò  và rua lùa các tầng hoàng thô. C hủng phân 
bố  ở thểm  và sườn lục địa gổm hôn hợp sét và cát 
bột, CaCCh (60%) và oxid Fe+3. Di tích hữ u  cơ cua 
bùn đ ỏ  là T rùng lô trôi nổi.

Tướng bùn glauconit và cát. Cát g lauconit phô biến 
chủ yếu ờ thềm  lục địa (độ sâu 80 - 250m), bùn  (có 
khi cà cát). G lauconit phát triển ở nh ữ n g  nơi bờ biến 
dốc, khúc khuỷu  có m ặt đá gốc kết tinh, vắng  m ặt 
các sông lớn và các dòng chày m ạnh. Có m ặt các kết 
hạch, phosphorit, đôi khi FeCƠ3 và m ột hỗn hợp cát, 
sét. thềm  và sườn lục địa. ơ  Thái Bình Dương, phía 
nam  C hâu M ỹ (độ sâu 2.500m) khá phô  biến loại 
trẩm tích này.

Tướng bùn núi lửa. Bùn nú i lứa phô  biến ở những 
nơi có hoạt động  núi lửa. Khác với bùn m àu xanh là 
có m ặt vật liệu núi lừa -  thủy  tinh núi lừa, sanidin, 
plagioclas, hornblend, pyroxen, biotit, leucit, v.v..., 
khoáng vật dạng  góc cạnh và tươi.

Tướng turbidit. T urb id it gồm  trầm  tích hổn độn 
giừa vụn  cơ học, vôi, silic và vật liệu núi lừa câu tạo 
rối, phân  giải kiêu khúc dổi, xiên chéo đổng  hướng 
đặc trư n g  cho môi trường có dòng chảy rối cuồng 
loạn đáy  biến sâu do động đ ấ t dưới biển [H.10].

- Tướng đá biển thẳm. Tướng đá này úng  với trầm  
tích ờ  biên thẳm  (lòng chảo đại dương), với độ  sâu 
> 3.000m, địa hình tương đối thoải như  An Độ Dương, 
Đại Tây Dương, phía đông  Thái Bình Dưong, v.v...

- Tướng bùn globigerina (bùn trùng cầu) m àu trắng, 
hổng, vàng xốp, trên 2/3 là sinh vật vỏ vôi (chủ yếu là 
trùng cầu -  m ột loại T rùng lỗ), trên 1/3 là sét. Sinh vật 
vỏ silic chiếm tì lệ không lớn. Hàm lượng CaCCh thay 
đổi từ  30 đến 98%. Khoáng vật tự sinh chủ yếu là 
glauconit (hiếm), kết hạch Mn, calcit và zeolit. Bùn 
globigerina phát triển o  đáy đại dương (sâu 5.000m). 
TỐC độ  tích tụ bùn từ  20 - 40m m /l .000 năm.

Tướng sét đò nước sâu phô biến ở độ sâu 3.500m- 
7.200m có m àu nâu  và đỏ. Khoáng vật sét chiếm trên 
85%. Sinh vật vo vôi gần 6%, vỏ silic 2 - 3%. Ngoài ra 
còn lẫn kết hạch Mn và zeolit, đôi khi các cầu Fe - Ni 
có thê có nguồn  gốc vù trụ, răng cá và cá mập. Tốc độ 
tích tự của sét m àu đỏ nước sâu 0,5 - 5mm/1.000m.

Tướng bùn trùng phóng xạ (bùn Radiolaria). Chiếm 
trên 50% thành phẩn trẩm  tích sét. Trong đó còn có 
răng cá m ập, nhũng  khoáng vật mới thành tạo như  
zeolit, oxid Mn và di tích T rùng phóng xạ 
(Radiolaria) phân  bô ở độ sâu 4.200 - 5.900m.

Tướng bùn diatomea (bùn tảo silica hay bùn Khuê 
tao) m àu xám và lục lân trong bùn và sét, xốp và nhẹ 
(> 50%). Thành phẩn gổm khoáng vặt sét, chứa di tích 
sinh vật vò vôi (chiếm khoang 20%). Trong trầm tích 
còn lẫn nhiều xác hải miên và vật liệu núi lừa. Bùn 
diatom ea phô biến ờ độ sâu 1.000 - 5.000m, ò  các vùng 
có hài lưu lạnh của thềm  và sườn lục địa (Tây Nam 
Châu Phi, Nam  Mỹ).

Hình 10. Đá vôi silic turbidit tướng biển sâu ở đảo Cát Bà 
(Ảnh: Trần Nghi, 2001).

Cộng sinh tướng đá

C ộng sinh tướng đá là sự  phân  b ố  liền kể của hai 
hay nhiều  tướng đá theo chiểu nằm  ngang và chiều 
thẳng đ ứ n g  trong mối quan  hệ với sự  thay đối m ực 
nước biến và chuyến động kiến tạo.

Theo thời gian sự  chuyên tướng đá theo không 
gian sẽ xảy ra liên tục từ  lục đ ịa ra biến khi biên 
thoái và từ  biển vào lục địa khi biến tiến. Vì vậy 
phân  tích cộng sinh tướng g iúp  khôi phục lại lịch sử  
phá t triển  địa chất và bức tranh tướng đá - cổ địa lý 
qua mỗi thời kỳ. Khi xác đ ịnh  được m ột nhóm  tướng 
đá với các tham  số  về m ôi trư ờng  chính xác cho phép  
suy luận theo không gian và theo thòi gian nhừ ng  
nhóm  tướng đá lân cận.

Cộng sinh tướng đá theo không gian 

C ộ n g  s in h  tư ớ n g  đá trong  m ộ t n h ó m  tư ớ n g  đá

Theo không gian (theo chiều ngang) sự  phân  bố  
các tướng  đá trầm  tích tuân  theo quy luật cộng sinh
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và có mối quan  hệ chặt chè với hướng  vận chuvên 
vật liệu và hướng dịch chuyên đư ờ ng  bờ. Theo 
hướng vận chuyển vật liệu quy luật cộng sinh tướng 
đá đối với m ột nhóm  tướng trong  các nhóm  tướng 
lục địa được th ể  hiện qua sự  chuyến tướng  theo 
hướng vận  chuyên  vật liệu trầm  tích từ  m iển xâm 
thực đến  m iền lắng đọng. Ví dụ  nhóm  tướng  đá bổi 
tích (aluvi) có sự  phân  b ố  các tướng đá theo hướng 
dòng chày n h ư  sau -  Tướng cuội tảng sông m iển núi 
—► tướng cuội sạn sông m iền trung  du  —► tướng  cát 
sông đổng bằng. Đối với m ôi trư ờ ng  châu thô bồi tụ 
cộng sinh tướng đá được thê hiện qua sự  chuyên 
tướng đá từ  đâ't liển ra biến n h ư  sau -  tướng bột sét 
đống bằng  châu thô —► tướng cát, bùn  cát tiền châu 
thô —> tướng bùn sườn châu thổ.

C ộng s in h  tư ờ n g  đả g iữ a  các n h ó m  tư ớ n g  đá

Cộng sinh tướng đá giừa các nhóm  tướng  đá là 
tính cộng sinh vĩ m ô theo không gian. Từ lục địa ra 
biển cộng sinh tướng đá được th ể  hiện sự  chuyến 
tướng đá liên tục từ  tướng cuội tảng tàn tích —► 
tướng cuội tảng sườn tích —> tướng cuội sạn  lủ tích 
—► tướng cát bột sét bổi tích —► tướng bột sét cát châu 
thổ  —► tướng  sét bột biến nông —► tướng b ùn  vôi - 
silic biển sâu.

Cộng sinh tướng theo thời gian

C ộng s in h  tư ớ n g  từ  d ư ớ i lên  tro n g  m ộ t n h ó m  tư ờ n g

C ộng sinh tướng đá từ  dưới lên trong m ột nhóm  
tướng đá thường liên quan  đến  m ột nh ịp  trẵm  tích 
được thành tạo trong  m ột pha d ân g  cao hoặc hạ thâp 
m ực nước biến  hoặc nâng  hạ kiến tạo. Sự cộng sinh 
tướng đá trong  m ột nhóm  tướng  đá từ  dưới lên tiêu 
biểu nhất là nhóm  tướng bổi tích và châu thổ:

- N hóm  tướng bổi tích -  tướng  cát lòng sông —► 
bột sét bãi bổi.

- Nhóm  tướng châu thô —> tướng bột sét đổng
bằng châu thổ  —► tướng cát, cát bùn  tiền châu thô —> 
tướng bột sét đổng bằng châu thổ  (m ặt cắt biến thoái).

C ộ ng  s in h  tư ớ n g  đá từ  d ư ớ i lên  g iữ a  c á c  n h ó m  

tư ớ n g  đá

Cộng sinh tướng đá từ  dưới lên giữa các nhóm  
tư án g  đá được thê hiện qua mối quan  hệ giữa m ột 
chu kỳ thay đổi m ực nước biển hoặc m ột pha kiến tạo

- Đối với m ột pha kiến tạo, sự  cộng sinh tư ớ n g  đá
giừa các nhóm  tướng đá sẽ là -  tướng  cuội tàng  sườn 
tích —► tướng cuội sạn lũ tích —► tư ớ ng  cát sạn lòng 
sông —► tướng bột sét bãi bổi.

Đối với m ột chu kỳ thay đối m ực nước biên  -  
tướng cát sạn lòng sông —► tướng b ộ t sét bãi bổi —► 
tướng sét hổ  - đẩm  —► tướng bột sét châu thô —► 
tướng bùn  biên nông.
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Địa tầng dãy
Trân Nghi. Khoa Địa chất,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Q G HN ).

Giới thiệu

Theo D. Emery và K.J. Myers, 1996 địa tẩng dãy là với m ặt ranh giới hai dãy trầm  tích hoặc bề m ặt gián
các đơn vị trầm  tích cộng sinh với nhau lâp đẩy m ột đoạn trầm  tích, môi đơn vị trâm tích này gọi là m ột
bổn trầm  tích, ranh gicVi giữa các đơn  vị thường trùng dãy (sequence).


